
Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

Tổng cộng 2.573,2731 - 316,9866 

A
Quyết toán thu,chi, nộp 

ngân sách phí, lệ phí

I Tổng số thu 2.263,0966 2.263,0966 

1 Hoạt động dịch vụ 2.239,0966 2.239,0966 

Cấp bù học phí 1.362,390 1.362,390 

Thu học phí HS trong chỉ 

tiêu
58,060 58,060 

Thu đào tạo ngắn hạn (05-

06; DTTS&MN)
796,150 796,150 

Nghề phổ thông 21,840 21,840 

Lãi ngân hàng 0,657 0,657 

2 Thu hoạt động sự nghiệp 24,00 24,00 

Thu BHTN 24,00 24,00 

II
Chi từ nguồn thu được để 

lại
1.542,8108 1.542,8108 22,345210 

1 Hoạt động dịch vụ 1.539,2908 1.539,2908 7,945210 

Cấp bù học phí 711,968 711,968 

Thu học phí HS trong chỉ 

tiêu
33,853 33,853 

Thu đào tạo ngắn hạn 771,048 771,048 

Nghề phổ thông 21,840 21,840 

Lãi ngân hàng 0,583 0,583 

2 Thu khác 3,520 3,520 14,4000

Thu BHTN 3,520 3,520 14,4000

Đơn vị: TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH VĨNH

Chênh 

lệch

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-TCNDTNT  ngày       /     /2024

  Đvt: Triệu đồng

Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trong đó

STT Chỉ tiêu

 Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán 

 Tổng số 

liệu quyết 

toán được 

duyệt

Chương: 424



Quỹ lương
Mua sắm, 

sửa chữa

Trích lập 

các quỹ

Chênh 

lệch

Trong đó

STT Chỉ tiêu

 Tổng số liệu 

báo cáo 

quyết toán 

 Tổng số 

liệu quyết 

toán được 

duyệt

3 Số thu nộp NSNN 0,7818 0,7818 

Thu học phí HS trong chỉ 

tiêu
0,065 0,065 

Thu đào tạo ngắn hạn 0,280 0,280 

Nghề phổ thông 0,437 0,437 

B Quyết toán chi NSNN 9.637,2079 9.637,2079 2.573,2731 294,6414

- Chi sự nghiệp giáo dục, 

đào tạo và dạy nghề

Chi không thường xuyên 6.126,4277 6.126,4277

Chi thường xuyên 3.510,7802 3.510,7802 2.573,2731 294,6414

Người lập

Đỗ Thị Hương Lan Kiều Xuân Khiêm

Khánh Vĩnh,ngày         tháng       năm 2024

Hiệu trưởng
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